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PHẦN TỰ LUẬN
MÃ ĐỀ: 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823
	Câu 1: (2,5 điểm)
	

	1.1/ Nghĩa vụ: Là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.
	0,5

	· Mối quan hệ:
	

	+ Cá nhân phải biết đặt nhu cầu, lợi ích của xã hội lên trên, không những thế còn phải biết hy sinh quyền lợi của mình vì quyền lợi chung.
+ Xã hội phải có trách nhiệm đảm bảo cho sự thỏa mãn nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân.
	0,25

	
	0,25

	 1.2/  Không đồng ý với cách sống này:
   -Vì: người có quan niệm sống theo kiểu “đèn nhà ai, nhà nấy rạng” là kiểu sống ích kỉ, hẹp hòi. Đây là những lối sống đáng phê phán, Họ chỉ biết lo cho bản thân,gia đình mình mà bỏ mặc những người xung quanh, nó khiến cho nhiều mối quan hệ dễ bị rạn nứt và đổ vỡ, thiếu đoàn kết. Họ không thấy được nhu cầu, lợi ích của mình có quan hệ với những người xung quanh. 

(Lưu ý: GV linh hoạt khi chấm ý này)
	0,5

	
	1

	Câu 2: (2,5 điểm)
	

	Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc.
	

	 - Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động, có động cơ, mục đích học tập đúng đắn.
	0,5 

	- Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xã các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh với các biểu hiện lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.
	0,5 

	- Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa ph​ương, của đất n​ớc. Thực hiện tốt mọi chủ tr​ương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n​ước
	0,5 

	- Tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng quê h​ương.
	0,5 

	- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc
	0,5 


MÃ ĐỀ: 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824
	Câu 1: (2,5 điểm)
	

	1.1 * Nhân phẩm: là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người.
	0,5

	* biểu hiện  của gười có nhân phẩm 

      - Có lương tâm trong sáng. Có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh.

      - Luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với người khác và xã hội 
	0,25

0,25

	1.2  -Những người có nhân phẩm thường là những người có đạo đức, có lương tâm trong sáng,họ đủ nhận thức được những việc làm của mình đúng, sai và sai thì phải sửa như thế nào. Và từ đó họ phát huy được tính tích cực trong hoạt động của mình. Do vậy, những người có nhân phẩm được rất nhiều người yêu quý và tôn trọng.
     -Người nghiện ma túy bị chất kích thích tác động vào thần kinh, bộ não nên không kiểm soát và không làm chủ được bản thân mình. Khi đã lên cơn nghiện thuốc thì họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được thuốc kể cả vi phạm pháp luật, .... ,họ bị xã hội lên án vì họ đã đánh mất nhân phẩm và danh dự.

(Lưu ý: GV linh hoạt khi chấm ý này)
	0,5



	
	1

	Câu 1: (2,5 điểm)
	

	Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
	

	- Trung thành với Tổ quốc, với chế độ XHCN. Cảnh giác với mọi âm m​ưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phê phán, đấu tranh với những thái độ, việc làm gây rối, phá hoại an ninh trật tự xã hội.
	0,5 

	- Tích cực học tập, rèn luyện, giữ gìn vệ sinh môi tr​ường, bảo vệ sức khoẻ.
	0,5 

	- Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc
	0,5 

	- Tích cực tham gia các hoạt động an ninh quốc phòng ở địa ph​ơng.
	0,5 

	- Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	0,5 








